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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG MB NĂM HỌC 2024-2025 

 

STT Mã sinh viên Họ và tên Chuyên ngành học TBCHT Loại học bổng Số tiền (đ) 

1.  21020323 Nguyễn Việt Hoàng Ngành công nghệ thông tin 3,63 Loại 1 30.000.000 

2.  21020326 Bùi Minh Hoạt Công nghệ thông tin 3,82 Loại 1 30.000.000 

3.  22025503 Trương Quang Minh 
Mạng máy tính và Truyền thông 

dữ liệu 
3,63 Loại 1 30.000.000 

4.  22028131 Lê Xuân An Khoa học máy tính 3,67 Loại 1 30.000.000 

5.  21020104 Khương Vũ Trâm Anh Khoa học máy tính 3,8 Loại 2 10.000.000 

6.  21020309 Hồ Thu Giang Công nghệ thông tin 3,46 Loại 2 10.000.000 

7.  21020467 Nguyễn Thị Thuý Hường Khoa học máy tính 3,94 Loại 2 10.000.000 

8.  21021481 Phan Anh Đức Khoa học máy tính 3,88 Loại 2 10.000.000 

9.  22022115 Lê Phạm Hải Nam Kỹ thuật máy tính 3,15 Loại 2 10.000.000 

10.  22028076 Nguyễn Hữu Dũng Khoa học máy tính 3,84 Loại 2 10.000.000 

11.  22028114 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Khoa học máy tính 3,8 Loại 2 10.000.000 

12.  23020849 Lê Thị Linh Nga Kỹ thuật máy tính 3,81 Loại 2 10.000.000 

Tổng tiền: 200.000.000 

Số tiền bằng chữ: Hai trăm triệu đồng./. 

Danh sách gồm 12 sinh viên./. 


